KIỂM TRA GIỮA KỲ
Doanh nghiệp SAO MAI vừa kinh doanh Nhà hàng và khách sạn, hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
Đơn vị tính: VNĐ
1. Bộ phận nhà hàng:
a) Xuất nguyên vật liệu cho bộ phận bếp: 40.000.000
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b) NVL mua ngoài trực tiếp đưa vào nấu ăn phục vụ nhà hàng: 30.000.000, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán
c) Xuất CCDC trị giá 10.000.000, CCDC thuộc loại phân bổ 5 tháng. Bắt đầu phân bổ từ tháng này
d) Lương nhân viên tại bộ phận nhà hàng như sau:
+ Bộ phận bếp: 30.000.000
+ Bộ phân phục vụ: 20.000.000
+ Quản lý BP nhà hàng: 15.000.000
e) Tính các khoản trích theo lương vào chi phí và trừ lương người lao động
f) Chi phí khác thống kê như sau:
+ Chi phí Phân bổ CDCD trong tháng 15.000.000
+ Chi phí khấu hao TSCĐ 25.000.000
+ Chi phí tiền điện: 2.000.000 thuế GTGT 10%, chi bằng tiền gửi ngân hàng
+ Chi phí tiền nước: 1.500.000, thuế GTGT 10%. Chi bằng tiền gửi ngân hàng.
g) Tổng doanh thu phát sinh như sau:
+ Doanh thu bằng chuyển khoản đã bao gồm thuế GTGT 10%: 165.000.000 
+ Doanh thu bằng tiền măt đã bao gồm thuế GTGT 10%: 99.000.000.
2. Bộ Phận khách sạn
a) Xuất xà phòng, kem đánh răng, bàn chải cho phòng khách sạn: 15.000.000 đồng.
b) Xuất kho áo gối, ga giường cho phòng khách sạn (Khách sạn phân bổ hết vào chi phí tháng 02): 20.000.000 đồng.
c) Nhận hóa đơn tiền điện giá chưa thuế GTGT là 2.500.000 đồng, thuế GTGT 10%. Đã xuất phiếu chi số 50, ngày 19/02/N.
d) Chi tiền mặt hanh toán tiền nước giá đã có thuế là 550.000 đồng ,thuế GTGT 10%. 
e) Chi tiền gửi ngân hàng thanh toán cước điện thoại tháng 01 giá chưa thuế GTGT 10% là 1.500.000 đồng.
f) Lấy tiền tạm ứng của nhân viên chi mua chổi lau sàn cho các phòng của khách sạn: 300.000 đồng.
g) Chi tiền mặt chi sửa chữa máy lạnh tại các phòng khách sạn 3.000.000 đồng. Giá chưa bao gồm 10% thuế GTGT.
h) Bảng phân bổ tiền lương tháng 02: Lương nhân viên phục vụ phòng: 30.000.000 đồng, lương nhân viên quản lý phòng: 10.000.000 đồng. Trích các khoản theo lương tính vào chi phí.
i) Trích khấu hao TSCĐ các phòng: 80.000.000 đồng.
h) Tổng doanh thu phát sinh như sau:
+ Doanh thu bằng chuyển khoản đã bao gốm thuế GTGT 10%: 220.000.000
+ Doanh thu bằng tiền măt đã bao gốm thuế GTGT 10% : 110.000.000
3. Các chi phí khác tại Doanh nghiệp phát sinh như sau:
a) Chi phí quảng cáo: 30.000.000, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng chuyển khoản.
b) Lương nhân viên quản lý DN 40.000.000, tính khoản trích vào chi phí.
c) Chi phí lãi vay ngân hàng là 10.000.000 đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.
4. Tính chi phí giá thành bộ phận Nhà hàng và KS, biết BPKS trong tháng có 400 lượt đặt phòng.
5. Xác định kết quả kinh doanh và thuế TNDN phải nộp, thuế suất thuế TNDN là 20%.

